










































































































～ 年未満 2  （2.7％）
年～ 年未満 5  （6.8％）















































































































































































































































Đây là phiếu khảo sát lấy đối tượng là giáo viên tiếng Nhật đã từng đi Nhật với tư 
cách là thực tập sinh kỹ năng. Tôi rất mong các bạn chia sẻ những kinh nghiệm 
khi là thực tập sinh kỹ năng và về công việc dạy tiếng Nhật của các bạn. Tôi chỉ 
sử dụng thông tin mà các bạn cung cấp với mục đích nghiên cứu, những thông tin 
cá nhân sẽ được bảo mật. Các bạn vui lòng viết câu trả lời bằng tiếng Việt hoặc 






1) Bạn đã sống ở tỉnh nào của Nhật khi là thực tập sinh kỹ năng?
 技能実習生として、日本のどの都道府県に行きましたか。
2) Bạn đã làm thực tập sinh kỹ năng mấy năm?
 何年間技能実習生をしましたか。
 ① Dưới 1 năm　 年未満　　② 1 năm ~ dưới 2 năm　 年～ 年未満
 ③ 2 năm ~ dưới 3 năm　　 年～ 年未満　　④ 3 năm　 年
3) Bạn đã thực tập kỹ năng trong lĩnh vực gì?
 技能実習の分野は何でしたか。
4) Hãy chọn một phương án tương ứng với trình độ JLPT của bạn.
 JLPTのレベルを教えてください。
 ① N5　　② N4　　③ N3　　④ N2　　⑤ N1　　⑥ Tôi chưa từng dự 
thi　受験したことがない　　⑦ Tôi đã dự thi nhưng không đỗ　受験し
たが不合格だった
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5) Bạn đã dự định trở thành giáo viên tiếng Nhật từ khi nào? Hãy chọn một 
phương án thích hợp. Nếu trong các phương án dưới đây không có câu trả lời 
thích hợp thì bạn hãy viết vào mục「その他」
 いつ、日本語教師になろうと思いましたか。一つ選んでください。選
択肢にない場合は、「その他」に書いてください。
 ① Khi tôi đăng ký đi thực tập kỹ năng　技能実習生に応募したころ
 ② Khi tôi tham gia đào tạo tại công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam
 　 ベトナムの送り出し機関で研修をしていたころ
 ③ Khi tôi bắt đầu thực tập kỹ năng tại Nhật
 　 日本で技能実習を始めたころ
 ④ Khi kết thúc thời gian thực tập kỹ năng tại Nhật
 　 日本での技能実習が終わるころ
 ⑤ Khi tôi về Việt Nam sau khi kết thúc thời gian thực tập kỹ năng
 　 技能実習が終わって、ベトナムに帰国してから
 ⑥ Khác　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
6) Hãy cho tôi biết lý do bạn làm giáo viên tiếng Nhật? Hãy chọn một phương 
án thích hợp nhất. Nếu trong các phương án dưới đây không có câu trả lời 




 ① Bởi vì tôi nghĩ giáo viên tiếng Nhật sẽ nhận được mức lương tốt nhất
 　 日本語教師が一番よい給料になると思ったから
 ② Bởi vì tôi muốn làm công việc sử dụng tiếng Nhật
 　 日本語を使う仕事をしたかったから
 ③ Bởi vì tôi thích dạy tiếng Nhật
 　 日本語を教えることに興味があったから
 ④ Bởi vì dạy tiếng Nhật là một công việc khá nhàn
 　 日本語を教える仕事は楽だと思ったから
 ⑤ Bởi vì khó tìm công việc khác ngoài công việc dạy tiếng Nhật
 　 日本語教師以外の仕事を見つけるのが難しいから
 ⑥ Bởi vì tôi đến chỗ làm rất tiện　通勤が便利だから
ベトナム人技能実習生の帰国後のキャリア意識
 ⑦ Bởi vì tôi nghĩ công việc dạy tiếng Nhật rất có tương lai
 　 日本語教師の仕事は将来性があると思ったから
 ⑧  Bởi vì nếu làm công việc dạy tiếng Nhật, sau này tôi có thể tìm được một 
công việc tốt
 　 日本語教師の仕事をしたら、次にいい仕事が見つけられるから
 ⑨ Bởi vì người quen của tôi cũng đang làm giáo viên tiếng Nhật
 　 知り合いが日本語教師をしていたから
 ⑩ Bởi vì công ty xuất khẩu lao động mà trước kia tôi học đã mời tôi
 　 自分が勉強した送り出し機関から誘われたから
 ⑪ Khác　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
7) Hãy cho tôi biết lý do bạn không làm công việc giống thời gian thực tập kỹ 
năng sau khi về nước? Nếu trong các phương án dưới đây không có câu trả 




 ①  Bởi vì công việc giống thời gian thực tập kỹ năng không nhận được mức 
lương tốt
 　 技能実習と同じ仕事は、ベトナムでの給料がよくないから
 ②  Bởi vì công việc giống thời gian thực tập kỹ năng rất nặng nhọc về thể 
chất
 　 技能実習と同じ仕事は、体力的にきついから
 ③  Bởi vì nơi tôi đang sống đến chỗ làm công việc giống thời gian thực tập 
kỹ năng không tiện
 　 技能実習と同じ仕事は、自分の住んでいる場所から通えないから
 ④ Bởi vì công việc giống thời gian thực tập kỹ năng không thú vị
 　 技能実習と同じ仕事は、面白くないから
 ⑤  Bởi vì công việc giống thời gian thực tập kỹ năng không giúp ích cho sự 




8) Bạn dự định làm công việc dạy tiếng Nhật trong khoảng bao lâu nữa? Hãy 
chọn một phương án thích hợp nhất với suy nghĩ hiện tại của bạn.
 日本語教師の仕事はあとどのくらい続けるつもりですか。今の考えで
一番当てはまるものを選んでください。
 ① Dưới 6 tháng　 か月以内
 ② Khoảng 6 tháng ~ 1 năm　 か月～ 年程度
 ③ Khoảng 1 năm ~ 2 năm　 ～ 年程度
 ④ Khoảng 2 năm ~ 3 năm　 ～ 年程度
 ⑤ Khoảng 3 năm ~ 5 năm　 ～ 年程度
 ⑥ Tôi dự định làm công việc này mãi　ずっと続けるつもり
9) Trong tương lai, bạn có muốn làm công việc nào khác không?
 将来他の仕事をしたいと考えていますか。
 ① Có　はい　　② Không　いいえ
10) Ngoài công việc dạy tiếng Nhật, bạn muốn làm công việc như thế nào? Hãy 
chọn một phương án thích hợp nhất với suy nghĩ hiện tại của bạn. Nếu trong 





 ① Làm công việc kinh doanh công ty xuất khẩu lao động
 　 送り出し機関の営業の仕事をする
 ② Làm việc tại công ty Nhật ở Việt Nam
 　 ベトナムにある日系企業で働く
 ③ Làm việc tại Nhật theo visa kỹ năng đặc định
 　 日本で特定技能のビザで働く
 ④ Làm việc tại công ty không liên quan đến Nhật tại Việt Nam
 　 ベトナムの日本とは関係のない企業で働く
 ⑤ Tự thành lập công ty　自分の会社を作る
 ⑥ Khác　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
ベトナム人技能実習生の帰国後のキャリア意識
11) Kinh nghiệm nào có ích nhất đối với bạn trong số các kinh nghiệm bạn có 
được khi là thực tập sinh kỹ năng? Bạn hãy viết ý kiến của mình.
 あなたにとって技能実習生の経験で一番役に立っていることは何だと
思いますか。自由に書いてください。
Trên đây là tất cả nội dung khảo sát. Cảm ơn sự hợp tác của các bạn.
ご協力ありがとうございます。
